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CÔNG TY CỔ PHẦN IN AN NHÂN 
Đia chỉ: 958 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại bàn: 028.39894779 – Hotline: 089 89 89 440 
Email: annhangovap@gmail.com 
 

BẢNG GIÁ IN, CẮT CẤN BẾ TRÊN MÁY CẮT KTS 
(làm mẫu sản phẩm: hộp giấy, thiệp, túi giấy, wobler, thẻ treo,….) 

 

 

MÁY CẮT CẤN BẾ KỸ THUẬT SỐ VP-7050A 

 

1. BẢNG GIÁ IN VÀ CẮT MẪU SỐ LƯỢNG ÍT: 

Số lượng 
Đơn giá theo khổ giấy 

33 x 36cm 32 x 43cm 33 x 48cm 33X70cm 

Từ 1 đến 2 tờ  
tính giá theo lô 

120.000đ/lô 135.000đ/lô 145.000đ/lô 170.000đ/lô 

Từ tờ thứ 3 đến 10 + 11.500đ/tờ + 13.000đ/tờ +13.500đ/tờ +16.500đ/tờ 

Từ tờ thứ  11 đến 20 +10.000đ/tờ + 11.500đ/tờ + 12.000đ/tờ + 15.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  21 đến 30 + 8.500đ/tờ + 10.500đ/tờ + 11.000đ/tờ + 14.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  31 đến 50 + 7.500đ/tờ + 9.500đ/tờ + 10.000đ/tờ + 13.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  51 đến 100 + 6.500đ/tờ + 8.500đ/tờ + 9.000đ/tờ + 11.000đ/tờ 

 
Ghi chú:  

- In 2 mặt:  
+ Khổ 33 x 36cm : cộng thêm 2.000đ/tờ 
+Khổ 32 x 43cm/ 33 x 48cm : cộng thêm 4.000đ/tờ 
+Khổ 33 x 76cm: cộng thêm 6.000đ/tờ 
 

- Cán màng:   
+ Khổ 33 x 36cm : cộng thêm 700đ/tờ 
+Khổ 32 x 43cm/ 33 x 48cm : cộng thêm 1.000đ/tờ. 
+Khổ 33 x 76cm: cộng thêm 1.500đ/tờ 
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2. BẢNG GIÁ CẮT GIA CÔNG  TRÊN MÁY VP6040A -  SỐ LƯỢNG DƯỚI 100 TỜ: 

 

Số lượng tờ Đơn giá cắt  

Từ 1 đến 2 tờ tính giá theo lô 120.000đ/lô 

Từ tờ thứ 3 đến 10 + 8.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  11 đến 20 +7.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  21 đến 30 + 6.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  31 đến 50 + 5.000đ/tờ 

Từ tờ thứ  51 đến 100 +4.500đ/tờ 

 
Lưu ý :  

- File in cần phải đặt bon định vị và vẽ khuôn trước khi in. Cần phải chừa lề để đặt bon 
định vị cắt. Vui lòng liên hệ với An Nhân để được hướng dẫn làm file cắt. 

- Khổ giấy tối đa có thể cắt : 50 x 70cm  
- Chất liệu : giấy, giấy nhựa, , carton…. 
- Giá trên áp dụng cho file đã đặt bon định vị và vẽ khuôn bế hoàn chỉnh. Nếu quý 

khách không làm sẵn bon định vị và khuôn bế trên file,  cộng thêm 50.000đ/lần gia 
công. 

 


